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MÃ SẢN PHẨM
ITEM CODE

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR AUTO-FAUCET & CONTROLLER

No.

TN78-9V900
(DC)

TTLE101E2L
(AC)

TTLE101B2L
(AC)

DLE124DE
(AC)

DLE124DH
DLE424SMA

(DC)

DLE124DH
(DC)

Bộ điều khiển
Controller

Vòi tự động
Auto-faucet

Nước lạnh
Cold only

Nước lạnh
Cold only

Nước lạnh
Cold only

Nước lạnh
Cold only

DLE124DE
DLE424SMA

(AC)

Nhiệt độ
Thermostat

Nhiệt độ
Thermostat

Nước lạnh
Cold only

TLP01702S
(AC)

Nhiệt độ
Thermostat

TEN40ANV900

TEN12ANV900

TTLA101

TTLA102

TLP01701J

DLE110AN

DLE112AN

DLE105AN

Có khả năng kết hợp - Possible Installation.

Không có khả năng kết hợp - Impossible installation.

Dùng pin - Battery operated.

Dùng điện - Electricity operated.

DC

AC



BẢNG KẾT HỢP  | COMBINATION CHART

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN 
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER 

MÃ SẢN PHẨM *1
ITEM CODE

BỘ ĐIỀU KHIỂN *2
CONTROLLER

VAN ĐIỀU CHỈNH
 NHIỆT ĐỘ *3

THERMOSTAT VALVE

VAN DỪNG *4
STOP VALVE

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN 
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER 

MÃ SẢN PHẨM *1
ITEM CODE

BỘ ĐIỀU KHIỂN *2
CONTROLLER

TLE20006A TLE21006A TLE22006A

TLE24006A TLE24007A TLE24008A TLE24010A

TLE25006A TLE25007A TLE25008A TLE25010A

TLE26006A TLE26007A TLE26008A TLE26010A

TLE27002A TLE28002A TLE29002A

TLE01502A1
(Dùng điện
(*AC Type)

TLE03502A1
(*Tái tạo 

năng lượng)
(*Self-Power)

TLE04502A1
(*Dùng pin)

(*Battery Type)

Số lượng vòi
Spout quantity

Dung tích
Capacity

TLN01102A
(Sử dụng vòi 
nước lạnh)

(*Cold only)

TLE05701A
(Dùng điện
(*AC Type)

TLN01103A
(Sử dụng vòi 

nhiệt độ)
(*Thermostat)

Vòi nước lạnh | Cold only water: *1+*2+*4
Vòi nhiệt độ | Thermostat: *1+*2+*3+*4

TLK07001G TLK07002G TLK07003G

TLK01104AA TLK01101AA

TLK01102AA

TLK01103AA

TLK08001G TLK08002G TLK08003G

TLK09001G

1L

1

2

3

3L


